
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – GIAO THÔNG 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2017-I/CQ-XD-GT 17020556  Đỗ Minh Khang  10/06/1999  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

        0 

2.  QH-2018-I/CQ-XD 18020139  Hứa Phạm Kiều Anh  23/10/2000  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2018-I/CQ-XD 18020733  Ngu  n   ng Ki n  20/04/2000  3.50 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

        0 

4.  QH-2019-I/CQ-XD 19020930  Ngu  n Lâm Vĩnh Hưng  20/08/1999  3.52 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

5.  QH-2019-I/CQ-XD 19020942  Ngu  n Hoàng Linh  25/01/2001  3.34 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

6.  QH-2019-I/CQ-XD 19020946  Phạm Đức Lương  01/10/2000  3.21 Tốt Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng: 34,600,000 

Bằng chữ: Ba mươi tư triệu, sáu trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 06 sinh viên./. 

 

 

 


